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PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I Lĩnh vực Chính quyền địa phƣơng 

1 
Thủ tục công nhận vùng an toàn 

khu 

Chính quyền địa 

phương 
Sở Nội vụ 

II Lĩnh vực Lƣu trữ 

1 

Thủ tục thẩm định tài liệu hết 

thời hạn lưu trữ, trùng lặp; tài 

liệu lưu trữ số hết giá trị tại lưu 

trữ hiện hành 

Lưu trữ Sở Nội vụ 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 Lĩnh vực Thi đua, khen thƣởng 

1 
Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể 

lao động tiên tiến” 

 u n l  nhà nư c 

về thi đua,  hen 

thưởng 
U N  c p    

2 
Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến 

sĩ thi đua cơ sở” 

 u n l  nhà nư c 

về thi đua,  hen 

thưởng 
U N  c p    
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

A. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ 

A.1. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

I. Thủ tục công nhận vùng an toàn khu 

1. Trình tự thực hiện 

-  ư c 1: Căn cứ tiêu chí  ác định    an toàn  hu theo quy định của Thủ 

tư ng Chính phủ, Ủy ban nhân dân c p    lập hồ sơ công nhận    an toàn  hu, 

báo cáo  an Thường vụ Đ ng bộ   . 

-  ư c 2: Ủy ban nhân dân c p    có tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân c p tỉnh công nhận    an toàn  hu và công văn gửi Sở Nội vụ thẩm định 

( èm theo hồ sơ). 

-  ư c 3: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp v i các cơ quan có liên quan tổ chức 

thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p tỉnh  em  ét, quyết định. Trường 

hợp hồ sơ chưa b o đ m theo quy định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc  ể từ 

 hi nhận được hồ sơ, Sở Nội vụ ph i có văn b n hư ng dẫn Ủy ban nhân dân 

c p    hoàn thiện hồ sơ. 

2. Cách thức thực hiện 

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp 

nhận qua Hệ thống qu n l  Văn b n và điều hành. 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân c p    gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p 

tỉnh về công nhận    An toàn  hu ( èm theo hồ sơ). 

- Công văn của Ủy ban nhân dân c p    gửi Sở Nội vụ đề nghị thẩm định. 

- Hồ sơ của    An toàn  hu, bao gồm: phần lịch sử, địa l  (trong đó nêu rõ 

tên gọi trư c đây và hiện nay của   ; vị trí, diện tích và dân số hiện nay của   ; 

nêu rõ và phân tích các sự  iện, di tích lịch sử cách mạng, thành tích phục vụ 

cách mạng được c p có thẩm quyền ghi nhận, diễn ra trên địa bàn và nội dung 

 hác (nếu có); b ng tổng hợp các sự  iện, di tích lịch sử cách mạng; các tài liệu, 

tư liệu, hình  nh,  ác nhận của nhân chứng lịch sử và nội dung  hác (nếu có). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc  

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân c p   . 
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6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân c p tỉnh (Sở Nội vụ). 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 uyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p tỉnh về việc công nhận    

An toàn khu. 

8. Phí, lệ phí 

Không có. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Không quy định. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

X  An toàn  hu ph i có 03 trong 05 tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1: Được c p ủy đ ng từ Khu ủy,  uân  hu ủy trở lên chỉ đạo  ây 

dựng An toàn  hu cách mạng (nơi có các điều  iện về địa hình, địa thế, chính trị, 

quân sự,  inh tế -    hội, dân cư và b o đ m an toàn cho các hoạt động lãnh đạo 

cách mạng của Đ ng trong thời  ỳ  háng chiến chống Pháp, chống Mỹ). 

- Tiêu chí 2: Nơi ở (nuôi, gi u, giữ bí mật), làm việc và hoạt động l nh đạo, 

chỉ đạo  ây dựng phong trào cách mạng trong  háng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đ ng, Nhà nư c, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể chính trị -    hội từ c p Khu và  uân  hu trở lên. 

- Tiêu chí 3: Nơi diễn ra các sự  iện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách 

chiến lược của Đ ng mang tính ch t bư c ngoặt trong các giai đoạn của 02 cuộc 

 háng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị của Đ ng, Nhà nư c, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị -    hội từ c p Khu và  uân  hu trở lên, trụ sở ngoại giao (Sứ quán, 

Tổng L nh sự quán,...) của nư c ngoài, cơ quan  ộ Chỉ huy Mặt trận c p chiến 

dịch trong  háng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 

- Tiêu chí 4: Nơi đóng quân, đào tạo, hu n luyện, tập  ết, trung chuyển của 

các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ c p đại đội trở lên; nơi có  ho c t 

trữ lương thực, thực phẩm, vũ  hí,  hí tài, quân trang, quân dụng,... trong  háng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận c p chiến dịch hoặc c p 

 uân  hu trở lên. 

- Tiêu chí 5: Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong 

 háng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa 

phương đ  chủ động hoặc phối hợp v i lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các 

trận đánh địch để b o vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đ ng và Nhà 

nư c đóng trên địa bàn hoặc là nơi đ  diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp 

phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và  háng chiến tại địa 

bàn và  hu vực lân cận. 
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11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ c u tổ chức của  ộ Nội vụ. 

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ về phân 

quyền, phân c p qu n l  nhà nư c lĩnh vực nội vụ.  

-  uyết định số 897/ Đ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tư ng Chính phủ 

ban hành tiêu chí, quy trình, thủ tục công nhận    an toàn  hu, vùng an toàn 

khu. 

A.2. LĨNH VỰC LƢU TRỮ 

I. Thủ tục thẩm định tài liệu hết thời hạn lƣu trữ, trùng lặp; tài liệu 

lƣu trữ số hết giá trị tại lƣu trữ hiện hành 

1. Trình tự thực hiện 

a) Đối v i tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp 

 ư c 1: Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tài liệu hết thời hạn 

lưu trữ, trùng lặp cho Sở Nội vụ.  

 ư c 2: Sở Nội vụ thẩm định thủ tục  ét hủy,  em  ét  anh mục tài liệu 

hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp;  iểm tra trực tiếp tài liệu trong trường hợp cần 

thiết và có    iến thẩm định bằng văn b n đối v i tài liệu hết thời hạn lưu trữ, 

trùng lặp của cơ quan, tổ chức thuộc trường hợp nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 

của Nhà nư c ở c p tỉnh. 

b) Đối v i tài liệu lưu trữ số hết giá trị 

 ư c 1: Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử c p tỉnh đề nghị 

Sở Nội vụ thẩm định tài liệu lưu trữ số hết giá trị thông qua Hệ thống hoặc bằng 

văn b n hành chính. 

 ư c 2: Cơ quan, tổ chức nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử c p tỉnh thiết lập 

tài  ho n và c p quyền để đại diện cơ quan thẩm định truy cập vào Hệ thống, 

thực hiện các thao tác nhập    iến thẩm định trong Hệ thống và  ết  u t  ết qu  

thẩm định từ Hệ thống. 

2. Cách thức thực hiện 

Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị thẩm định qua Hệ thống của lưu trữ lịch 

sử hoặc qua Hệ thống qu n l  văn b n và điều hành hoặc qua đường bưu điện. 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ  

- Văn b n đề nghị của cơ quan, tổ chức.  

-  uyết định thành lập Hội đồng  ét hủy tài liệu lưu trữ. 
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-  anh mục tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp hoặc  anh mục tài liệu 

lưu trữ số hết giá trị. 

-   n thuyết minh tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

4. Thời hạn giải quyết 

Trong 25 ngày  ể từ ngày Sở Nội vụ nhận văn b n đề nghị. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

Các cơ quan, tổ chức theo quy định tại  ho n 2 Điều 18 Luật Lưu trữ năm 

2024. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

Văn b n thẩm định của Sở Nội vụ. 

8. Phí, lệ phí 

Không quy định. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

 anh mục tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp theo Phụ lục II; Mẫu   n 

thuyết minh tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp theo Phụ lục III ban hành  èm 

theo Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của  ộ trưởng  ộ Nội vụ.  

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Tài liệu hết thời hạn lưu trữ, trùng lặp; tài liệu lưu trữ số hết giá trị 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Lưu trữ số 33/2024/ H15 ngày 21/6/2024 của  uốc hội Nư c Cộng 

hòa X  hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 của  ộ trưởng  ộ Nội vụ 

quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số . 

- Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của  ộ trưởng  ộ Nội vụ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ. 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-10-2014-tt-bnv-su-dung-tai-lieu-tai-phong-doc-luu-tru-lich-su-256838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-10-2014-tt-bnv-su-dung-tai-lieu-tai-phong-doc-luu-tru-lich-su-256838.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-10-2014-tt-bnv-su-dung-tai-lieu-tai-phong-doc-luu-tru-lich-su-256838.aspx
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B. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

B.1. LĨNH THI ĐUA, KHEN THƢỞNG 

I. Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 

1. Trình tự thực hiện 

-  ư c 1: Cán bộ làm công tác thi đua,  hen thưởng tiếp nhận đề nghị 

 hen thưởng của các đơn vị trực thuộc. 

-  ư c 2: Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua  hen thưởng cùng 

c p, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p    quyết định  hen thưởng. 

-  ư c 3: Khi có  uyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p   , cán bộ 

làm công tác thi đua,  hen thưởng viết (in) bằng, đóng d u và c p phát cho đơn 

vị trình  hen. 

2. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân    hoặc thông qua hệ thống 

bưu chính. 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Hồ sơ đề nghị  ét tặng danh hiệu thi đua gồm: 

- Tờ trình đề nghị  ét tặng danh hiệu thi đua. 

-  áo cáo thành tích của tập thể. 

-  iên b n bình  ét thi đua. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (b n chính). 

4. Thời hạn giải quyết 

Cơ quan thi đua,  hen thưởng thẩm định hồ sơ  hen thưởng và trình c p 

có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc,  ể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân c p    

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 uyết định công nhận “Tập thể lao động tiên tiến” của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân c p   . 

8. Lệ phí 

Không có. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
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Theo mẫu phụ lục  èm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ  uy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua,  hen thưởng (trong trường hợp có quy định thay thế thì thực hiện theo quy 

định m i). 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

“ anh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho tập thể đạt 

các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

b) Tham gia phong trào thi đua thường  uyên, thiết thực, hiệu qu . 

c) Có ít nh t là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” và  hông có cá nhân bị  ỷ luật từ hình thức c nh cáo trở lên. 

d) Nội bộ đoàn  ết, ch p hành tốt chủ trương của Đ ng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nư c.” 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Thi đua,  hen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,  hen thưởng. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 c p trong lĩnh vực 

qu n l  nhà nư c của  ộ Nội vụ. 
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Mẫu số 02  

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
_________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm… 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN.........
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối v i tập thể) 

 

Tên tập thể đề nghị 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường,  hông viết tắt) 

 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fa ; địa chỉ trang tin điện tử; 

-  uá trình thành lập và phát triển; 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều  iện tự nhiên, 

   hội, cơ c u tổ chức, cơ sở vật ch t), các tổ chức đ ng, đoàn thể
3
. 

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC
4 

1.  áo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ 

quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn  hen thưởng quy định tại Luật Thi 

đua,  hen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-NĐ ngày 31 tháng 12 năm 2023 

của Chính phủ thưởng (trong trường hợp có quy định thay thế thì thực hiện 

theo quy định m i). Đối v i tập thể nhỏ  hông thuộc đối tượng tặng Cờ thi 

đua của bộ, ban, ngành, tỉnh thì ghi rõ nội dung này trong báo cáo thành tích. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích  u t sắc trong việc thực hiện 

các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về hiệu qu , năng su t, ch t lượng,  ết qu  

công tác so v i các năm trư c (hoặc so v i lần  hen thưởng trư c đây); việc 

đổi m i công tác qu n l , c i cách hành chính; sáng  iến, đề tài nghiên cứu 

 hoa học, công nghệ và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu qu  cao về 

 inh tế,    hội đối v i bộ, ban, ngành, địa phương và c  nư c
5
. 

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong 

trào thi đua đ  được thực hiện có hiệu qu  trong thực tiễn hoạt động, s n  u t, 

công tác của cơ quan, đơn vị. 
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3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đ ng, pháp luật của Nhà 

nư c
6
. 

4. Hoạt động của tổ chức đ ng, đoàn thể
7
. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ 

ĐƢỢC NHẬN 
8
 

1.  anh hiệu thi đua: 

Năm 
Danh hiệu 

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận  

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

   

2.  uyết định công nhận hoặc văn b n  ác nhận hoàn thành  u t sắc 

nhiệm vụ (đối v i trường hợp đề nghị  hen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành 

 u t sắc nhiệm vụ) 

3. Hình thức  hen thưởng: 

Năm 
Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; 

cơ quan ban hành quyết định 

      

      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 
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II. Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

1. Trình tự thực hiện 

-  ư c 1: Cán bộ làm công tác thi đua,  hen thưởng tiếp nhận đề nghị 

 hen thưởng của các đơn vị trực thuộc. 

-  ư c 2: Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua  hen thưởng cùng 

c p, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p    quyết định  hen thưởng. 

-  ư c 3: Khi có  uyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p   , cán bộ 

làm công tác thi đua,  hen thưởng viết bằng, đóng d u và c p phát cho đơn vị 

trình khen. 

2. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân c p    hoặc thông qua hệ thống 

bưu chính. 

3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị  ét tặng danh hiệu thi đua. 

-  áo cáo thành tích của cá nhân. 

-  iên b n bình  ét thi đua và  ết qu  bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng c p trình  hen thưởng. 

- Chứng nhận hoặc  ác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối v i 

sáng  iến hoặc đề tài  hoa học, đề án  hoa học, công trình  hoa học và công 

nghệ hoặc hoàn thành  u t sắc nhiệm vụ hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đ u, 

phục vụ chiến đ u trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (b n chính). 

4. Thời hạn giải quyết 

Cơ quan thi đua,  hen thưởng thẩm định hồ sơ  hen thưởng và trình c p 

có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc,  ể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính 

Cá nhân. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Ủy ban nhân dân c p   . 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 uyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p    tặng thưởng danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 
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8. Lệ phí 

Không có. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Không có 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

“ anh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau đây: 

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; 

- Hoàn thành  u t sắc nhiệm vụ hoặc có sáng  iến được cơ sở công nhận 

hoặc có đề tài  hoa học, đề án  hoa học, công trình  hoa học và công nghệ đ  

được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đ u, phục vụ chiến đ u 

được đơn vị công nhận.” 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Thi đua,  hen thưởng ngày 15/6/2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,  hen thưởng. 

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 c p trong lĩnh vực 

qu n l  nhà nư c của  ộ Nội vụ. 
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Mẫu số 03  

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN 
_________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_______________________________________ 

1
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm… 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG....... 
2
 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối v i cá nhân) 

 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường,  hông viết tắt): ........................ 

- Sinh ngày, tháng, năm: ............Gi i tính:…… ân tộc, tôn giáo……… 

- Quê quán
3
:................................................................................................. 

- Nơi thường trú
3
 :....................................................................................... 

- Cơ quan, địa phương công tác:…………………………………………. 

- Chức vụ (Đ ng, chính quyền, đoàn thể):.................................................. 

- Trình độ l  luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):……………. 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, gi i thưởng:................................................. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC
4 

1.  uyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đ m nhận:................................... 

2. Thành tích đạt được của cá nhân
5
:........................................................... 

Đối v i trường hợp đề nghị  hen thưởng theo tiêu chuẩn hoàn thành  u t 

sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì ghi rõ số quyết định hoặc số văn b n 

 ác nhận; ngày, tháng, năm của quyết định hoặc của văn b n  ác nhận; cơ quan 

ban hành. 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƢỞNG ĐÃ ĐƢỢC 

NHẬN
 6
 

1.  anh hiệu thi đua: 

Năm 
Danh hiệu  

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận  

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 
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2. Hình thức  hen thưởng: 

Năm 
Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng;  

cơ quan ban hành quyết định 

      

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 
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